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ĐỀ CHÍNH THỨC
 Câu 1 (2,0 điểm): 
Trình bày các đặc điểm của dân cư Nhật Bản. Các đặc điểm này có tác động như thế nào đến nền kinh tế - xã hội Nhật Bản?


 Câu 2. (2,0 điểm)
a) Nêu những thành tựu đạt được của ngành dịch vụ ở Nhật Bản.

b) Kể tên bốn vùng  kinh tế của Nhật Bản.

Câu 3 (3,0 điểm): 

a) Trình bày các biện pháp phát triển nông nghiệp của Trung Quốc.
b) Kể tên một số trung tâm công nghiệp lớn của Trung Quốc. Tại sao các trung tâm này tập trung chủ yếu ở miền Đông?                 
Câu 4 (3,0 điểm ): 

Cho bảng số liệu sau:
                      Giá trị xuất, nhập khẩu của Trung Quốc qua các năm

(Đơn vị: tỉ USD)

	Năm
	1996
	2001
	2003
	2004
	2006

	Xuất khẩu
	146,5
	259
	427,3
	583,1
	960

	Nhập khẩu
	134,5
	242
	394,4
	552,4
	810


(Nguồn: Giáo trình địa lí kinh tế - xã hội thế giới. NXB Giáo dục)

1. Vẽ biểu đồ hình cột thể hiện giá trị xuất, nhập khẩu của Trung Quốc qua các năm.

2. Nhận xét về hoạt động ngoại thương của Trung Quốc dựa vào biểu đồ đã vẽ.

---------------------------------------------------  Hết  ---------------------------------------------

ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM

(Môn: Địa lí 11, năm học 2015 - 2016)

ĐỀ CHÍNH THỨC
	Nội dung đáp án
	Điểm

	Câu 1

a) Đặc điểm:

· Đông dân. Phân bố chủ yếu ở các thành phố ven biển

· Tốc độ gia tăng dân số hằng năm thấp và đang giảm dần.

· Dân số dang có xu hướng già hóa.

· Người lao động cần cù, làm việc tích cực, ý thức tự giác và tinh thần trách nhiệm cao.

b) Tác động:

- Thuận lợi: dân cư là động lực chính để phát triển kinh tế của Nhật Bản, nhất là các ngành kinh tế có hàm lượng kĩ thuật cao.

- Khó khăn: thiếu nguồn lao động bổ sung và nảy sinh các vấn đề xã hội do tình trạng già hóa dân số.
	2,0

1,0

1,0

	Câu 2:

a) Thành tựu:

- Đứng thứ tư thế giới về thương mại, bạn hàng của Nhật Bản gồm cả các nước phát triển và đang phát triển.

- Giao thông vận tải biển đứng thứ ba thế giới, các hải cảng lớn là Cô-bê, I-ô-cô-ha-ma, Tô-ki-ô, Ô-xa-ca.
- Ngành tài chính ngân hàng đứng đầu thế giới, hoạt động đầu tư ra nước ngoài ngày càng phát triển.

b) Bốn vùng kinh tế: Hôn-su, Kiu-xiu, Xi-cô-cư, Hô-cai-đô.
	2,0
1,5

0,5

	Câu 3 

a) Các biện pháp phát triển nông nghiệp của Trung Quốc:

- Giao quyền sử dụng đất cho  nông dân.

- Cải tạo, xây dựng mới đường giao thông và hệ thống thủy lợi, phòng chống khô hạn và lũ lụt.

- Đưa kĩ thuật mới vào sản xuất.
- Phổ biến giống mới.

- Miễn thuế nông nghiệp cho người dân.
b) Một số trung tâm công nghiệp lớn của Trung Quốc: Bắc Kinh, Thượng Hải, Trùng Khánh, Quảng Châu….

Giải thích:

- Địa hình phần lớn là đồng bằng thuận lợi cho phân bố công nghiệp.

- Có nguồn lao động dồi dào do dân cư tập trung đông.

- Giàu nguyên, vật liệu do có nguồn tài nguyên khoáng sản dồi dào, nhất là kim loại màu.

- Cơ sở hạ tầng phát triển, là nơi tập trung các đô thị lớn của đất nước.

- Công nghiệp nông thôn được chú trọng phát triển
	3,0

1,0
0,5

1,5

	Câu 4.

1. Vẽ biểu đồ:

Vẽ biểu đồ hình cột (cột nhóm, mỗi nhóm gồm 2 cột), ghi đầy đủ các yếu tố: thông tin đầu trục tung và trục hoành, số liệu trên đầu mỗi cột, chú giải, tên biểu đồ; chia khoảng cách năm ở trục hoành. Nếu thiếu hoặc sai một trong các yếu tố trên thì trừ 0,25 điểm/ 1 yếu tố. Yêu cầu hình vẽ phải có tính thẩm mĩ mới được điểm tối đa.

2. Nhận xét:

  Trong giai đoạn 1996 – 2006, hoạt động ngoại thương của Trung Quốc có những chuyển biến tích cực rõ nét, thể hiện ở:

- Giá trị xuất khẩu: ngày càng tăng, trong vòng 10 năm giá trị xuất khẩu của Trung Quốc tăng lên gần 7 lần.

- Giá trị nhập khẩu: tăng khá nhanh, trong 10  năm tăng khoảng 6 lần.

- Giá trị thặng dư thương mại: có sự tăng trưởng khá nhanh, trong vòng 10 năm thặng dư thương mại của Trung Quốc tăng từ 12,0 tỉ USD lên đến 150 tỉ USD.


	3,0

2,0

1,0

0,25

0,25

0,25

0,25


MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA

ĐỀ CHÍNH THỨC

	Chủ đề(nội dung)/mức độ nhận thức
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng cấp độ thấp
	Vận dụng cấp độ cao

	Nhật Bản
	Biết đặc điểm dân cư Nhật Bản. Những thành tựu của ngành dịch vụ. các vùng kinh tế.
	Đánh giá được thuận lợi, khó khăn của dân cư đối với phát triển kinh tế nhật Bản


	
	

	Tỉ lệ 40%

Số điểm 4 điểm
	Tỉ lệ 75%

Số điểm 3,0 điểm
	Tỉ lệ 25%

Số điểm 1,0 điểm


	
	

	Trung Quốc
	Biết một số trung tâm công nghiệp lớn của Trung Quốc. Các biện pháp phát triển nông nghiệp.

	Giải thích được sự phân bố công nghiệp của Trung Quốc. 
	Vẽ  biểu đồ hình cột thẩm mĩ và chính xác. Nhận xét biểu đồ
	

	Tỉ lệ 60%

Số điểm 6 điểm
	Tỉ lệ 25%

Số điểm 1,5 điểm


	Tỉ lệ 25%

Số điểm 1,5 điểm
	Tỉ lệ 50%

Số điểm 3,0 điểm
	

	Tổng số 100% = 10 điểm
	Số điểm 4,5

45%
	Số điểm 2,5

25 %
	Số điểm 3,0

30%
	











